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ĐỀ BÀI 

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 

Bài 1: Phân số 
3

12
 rút gọn bằng phân số nào ?(0,5điểm) 

A. 
𝟏

𝟑
  B.

𝟏

𝟒
 C. 

𝟏

𝟓
 D. 

𝟏

𝟔
 

Bài 2:Phân số tối giản là:(0,5điểm) 

A.
𝟔

𝟗
 B.

𝟏𝟐

𝟐𝟒
 C.

𝟏𝟓

𝟑𝟎
 D.

𝟏𝟒

𝟐𝟏
 

Bài 3:Phân số nào dưới đây lớn hơn 1.(0,5điểm) 

A.
𝟔

𝟗
 B.

𝟕

𝟗
 C.

𝟏𝟎

𝟗
 D.

𝟓

𝟗
 

Bài 4:Phân số  
𝟑

𝟒
bằng phân số nào dưới đây:(0,5điểm) 

A.   
𝟑

𝟖
 B.   

𝟒

𝟖
 C.   

𝟓

𝟖
 D.

𝟔

𝟖
 

Bài 5:6 yến 2 kg  = ? kg(0,5điểm) 

A. 6002 kg B.602 kg C. 62 kg D. 620 kg 

Bài 6:85 dm
2 
=? cm

2
(0,5điểm) 

A. 8500 cm
2
 B. 850 cm

2
 C. 85 cm

2
 D. 805 cm

2
 

Bài 7: Tính: (2điểm) 

a) 
𝟒

𝟓
 +  

𝟏

𝟑
  b)

𝟐

𝟑
: 4 

 

c) 
𝟏𝟑

𝟕
 −  

𝟕

𝟕
                                                        d)  

𝟒

𝟗
 ×  

𝟐

𝟓
 

Bài 8:Tìm x:(1 điểm) 

a)   𝑥 ∶   
3

4
 =  

5

6
 

Bài 9: Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 34m, chiều cao 12m là:(1điểm) 

A.  408 m
2
 B.  8400 cm

2
 C. 4080 cm

2
 D. 805 cm

2
 

Bài 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng bằng
𝟑

𝟓
chiều dài. 

Tính diện tích mảnh vườn đó.(2điểm) 

Thứ………….,  ngày …  tháng …  năm 20…… 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II 

 Môn : Toán 

 Thời gian : 40 Phút 

 Năm học : 2019 - 2020 

Phòng GD&ĐT Cái Nước 

Trường TH Trần Thới 2 

Họ và Tên:………………………………….…………… 

Lớp : 4 

 



 

 

 

Bài 11: Tính bằng cách thuận tiện:(1điểm) 

𝟐

𝟑
 × 

𝟒

𝟗
 + 

𝟐

𝟑
  × 

𝟓

𝟗
 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN “TOÁN” LỚP 4 

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm 

Bài 1 2 3 4 5 6 9 

Khoanh đúng B A C D C A A 

Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1điểm 

 

Bài 7: Tính: (2điểm) 

a)
𝟒

𝟓
 +  

𝟏

𝟑
=  

𝟏𝟐

𝟏𝟓
 + 

𝟓

𝟏𝟓
=  

𝟏𝟕

𝟏𝟓
  b)

𝟐

𝟑
 ∶  

𝟒

𝟏
=  

𝟐

𝟑
 ×  

𝟏

𝟒
=  

𝟐

𝟏𝟐
=  

𝟏

𝟔
 

c)
𝟏𝟑

𝟕
 −  

𝟕

𝟕
d)

𝟒

𝟗
 ×  

𝟐

𝟓
 

Bài 8:Tìm x:(1 điểm) 

a)   𝒙 ∶   
𝟑

𝟒
 =  

𝟓

𝟔
 

 𝒙 =  
𝟓

𝟔
  ×  

𝟑

𝟒
 

 𝒙 =  
𝟏𝟓

𝟐𝟒
 

Bài 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng bằng
𝟑

𝟓
chiều dài. 

Tính diện tích mảnh vườn đó.(2điểm) 

Bài giải: 

Chiều rộng mảnh vườn là: 

35  ×
𝟑

𝟓
  =  21 (m) 

Diện tích mảnh vườn đó là: 

35 × 21 = 735 (m
2
) 

Đáp số:   735 m
2
 

Bài 11: Tính bằng cách thuận tiện:(1điểm) 

𝟐

𝟑
 ×  

𝟒

𝟗
 +  

𝟐

𝟑
  ×  

𝟓

𝟗
 =  

𝟐

𝟑
  ×   

𝟒

𝟗
 + 

𝟓

𝟗
 =  

𝟐

𝟑
  ×  

𝟗

𝟗
 =  

𝟐

𝟑
  × 𝟏 =  

𝟐

𝟑
 


